
  

 

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 LÊ VĂN XỨ NH
19H00 

27/10
GREEN FUTURE

MARSHALL 

ISLANDS
9,943      119.90  13,559  4.4/5.2 F0 N4 TH3200, BA3000

2 NGUYỄN THANH TRƯỞNG H3
19H30 

27/10
PHUONG NAM 98 VIET NAM 2,772      79.98    4,703    4.2/4.8 F0 1B

3 HUỲNH TRUNG QUẢNG NH
23H00 

27/10
MSC DON GIOVANNI LIBERIA 29,181    202.80  41,583  6.2/8.9 TCQN F0

TH4000, TH3200, 

BA3000, BA06
ĐỔI HT

4 ĐỖ CHÍNH HUYÊN NH
08H00 

28/10
NHA BE 09 VIET NAM 4,250      105.97  6,534    6.7/6.7 F0 FAO D BA3000, BA2000 ĐỔI HT

5 PHẠM PHÚC LỢI NH
14H30 

28/10
BIENDONG NAVIGATOR VIET NAM 9,503      149.50  12,400  6.3/6.5 F0 TCQN

TH4000, TH3200, 

BA06
BỔ SUNG

KHU VỰC VŨNG RÔ

   

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRƯƠNG HOÀNG SƠN H3
09H00 

28/10
TRỌNG TRUNG 89 VIET NAM 1,830      88.80    3,085    1.6/3.6

FAO 

DVR
F0 VR01

2 TRƯƠNG HOÀNG SƠN H3
09H30 

28/10
TÙNG LINH 02 VIET NAM 2,032      79.90    3,545    5.0/5.0 F0

FAO 

DVR

3

 

NGƯỜI LẬP BẢNG
PHỤ TRÁCH PHÒNG HT-PT

 

NGUYỄN VĂN NĂM LÊ VĂN XỨ NGUYỄN THANH HÙNG

LOA DWT
 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn

Tàu laiStt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu  

KẾ HOẠCH DẪN TÀU
Từ 16h00 ngày 27/10/2026 đến 16h00 28/10/2026

KHU VỰC QUY NHƠN

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch GRT LOA DWT

 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn

Tàu lai

(Đã ký)

LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH

Ghi chú

GRT Ghi chú


